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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:               Hà Nam, ngày         tháng          năm 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng 

    

Căn cứ Nghị định 10/2014/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh, báo mất phù hiệu xe của các doanh 

nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Để ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân sử dụng phù hiệu còn hiệu lực hoặc 

chỉnh sửa phủ hiệu đã hết hạn sử dụng để tham gia hoạt động kinh doanh vận 

tải. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách phù hiệu xe ô tô không 

còn giá trị sử dụng (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực 

lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, các nhân sử dụng phù hiệu xe ô tô nêu 

trên thì thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật./. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam trân trọng thông báo và rất mong nhận 

được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an các tỉnh, TP; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

 (Kèm theo Thông báo số.........../TB-SGTVT ngày ....... tháng 7  năm 2020 của Sở GTVT Hà Nam) 
 

STT BIỂN SỐ 
SỐ PHÙ 

HIỆU 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 

HẠN 

LOẠI 

HÌNH 

1 90B- 001.55 3517003032 
Công ty TNHH Vận tải du lịch Đông Anh Hà 

Nam 

21/6/2017 21/5/2020 Hợp đồng 

2 90C- 044.34 3517003485 24/7/2017 21/5/2020 Xe tải 

3 90C- 020.62 3517000405 
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Phúc 

20/3/2017 23/8/2023 Xe tải 

4 90C- 024.97 825.16/XT 25/8/2016 23/8/2023 Xe tải 

5 90C- 062.28 3517004871 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Công 15/11/2017 10/11/2024 Xe tải 

6 90C- 054.87 1293 Công ty TNHH DVTM Tất Thành Công 19/01/2017 18/01/2024 Xe tải 

7 90B- 006.64 3519008246 
Công ty TNHH TM du lịch Khải Nam 

07/6/2019 31/12/2019 Hợp đồng 

8 90B- 004.37 3517004945 23/11/2017 09/3/2023 Hợp đồng 

9 90C- 024.71 970.16/XT 

Công ty CP Sản xuất XD&TM Long Thành 

24/11/2016 15/5/2022 Xe tải 

10 90C- 077.78 3517006485 06/7/2018 15/5/2022 Xe tải 

11 90C- 056.70 1610 07/3/2017 15/5/2022 Xe tải 

12 90C- 015.99 969.16/XT 24/11/2016 15/5/2022 Xe tải 
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13 90C- 021.61 973.16/XT Công ty CP Sản xuất XD&TM Long Thành 24/11/2016 15/5/2022 Xe tải 

14 90C- 002.65 Không dữ liệu Công ty TNHH Hợp Tiến 13/7/2015 31/12/2018 Xe tải 

15 90B- 001.64 Không dữ liệu Hộ kinh doanh Trần Huy Hưng Tháng 8/2015 16/8/2020 Hợp đồng 

16 90C- 03673 3517005042 

Công ty TNHH Thắng Lan 

05/12/2017 04/4/2023 Đầu kéo 

17 90C- 035.13 3517005048 05/12/2017 04/4/2023 Đầu kéo 

18 90C- 058.32 1391 13/02/2017 04/4/2023 Đầu kéo 

19 90C- 045.27 3517005050 05/12/2017 04/4/2023 Đầu kéo 

20 90C- 02691 3517005059 06/12/2017 04/4/2023 Xe tải 

21 90A- 036.89 3519008182 
CN Công ty TNHH TM và DL Nguyên Minh 

tại Hà Nam 
23/4/2019 24/01/2026 Taxi 

22 90C- 030.21 3517003782 

Công ty TNHH An Thành Đạt 

24/8/2017 13/01/2023 Xe tải 

23 90C- 036.13 3517003780 24/8/2017 13/01/2023 Xe tải 

24 90C- 035.53 3517003779 24/8/2017 13/01/2023 Xe tải 

25 90C- 031.46 3517003781 24/8/2017 13/01/2023 Xe tải 

26 90C- 020.28 3517003783 24/8/2017 13/01/2023 Xe tải 

27 90C- 030.02 3517003409 Công ty TNHH Đầu tư TM và VT Trung Kiên 

 

13/7/2017 07/7/2023 Xe tải 

28 90C-045.58 3517003412 13/7/2017 07/7/2023 Xe tải 
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29 90C- 027.90 3517003408 
 
 

Công ty TNHH Đầu tư TM và VT Trung Kiên 

13/7/2017 07/7/2023 Xe tải 

30 90C- 033.72 3517003411 13/7/2017 07/7/2023 Xe tải 

31 90C- 059.36 3518006167 26/06/2018 07/07/2023 Xe tải 

32 90C-019.01 3517000813 

Công ty Cổ phần thương mại Hamico 

04/04/2017 18/03/2023 Xe tải 

33 90C- 018.18 3517000811 04/04/2017 18/03/2023 Xe tải 

34 90C -013.14 3517000812 04/04/2017 18/03/2023 Xe tải 

35 90C- 041.78 3517003286 

Công ty TNHH vận tải Thành Hằng 

06/07/2017 20/06/2023 Xe tải 

36 90C- 070.45 3517003685 17/08/2017 20/06/2023 Xe tải 

37 90C- 050.22 3517003367 11/07/2017 20/06/2023 Xe tải 

38 90C- 028.13 3518007557 

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đại 

Thành Long 

14/09/2018 15/09/2022 Xe đầu kéo 

39 90C- 079.93 3518005749 10/05/2018 15/09/2022 Xe tải 

40 35C- 061.98 3518005378 08/02/2018 15/09/2022 Xe tải 

41 90C- 006.12 3517003792 

Công ty TNHH Thanh Tuyền 

25/8/2017 08/8/2024 Xe tải 

42 90C- 012.56 3517003793 25/8/2017 08/8/2024 Xe tải 

43 90T- 5962 3517003791 25/8/2017 08/8/2024 Xe tải 

44 90C- 048.37 3517003801 25/8/2017 08/8/2024 Xe tải 

45 90C- 067.35 3517002409 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hiệp 25/4/2017 13/10/2023 Xe tải 
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